
Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ 478,511,864           

1 03/08/2011 Cô chú Phật tử đạo tràng Sen Xanh tỉnh Bình Thuận cho tiền mặt 1 triệu 1,000,000               
2 03/09/2011 Chị Trang Thu Liên Sài Gòn cho tiền mặt 20 triệu 20,000,000             
3 14/3/2011 Lãi tiền gởi không kỳ hạn 465,747                  
4 Lãi tiền gởi 400 triệu có kỳ hạn 3,881,223               
5 22/3/2011 Anh Khánh cho vô tài khoản 1,500,000               
6 31/3/2011 Lãi tiền gởi không kỳ hạn 100,651                  

Tổng Trong kỳ 26,947,621           
Tổng Cuối kỳ 505,459,485         

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN

Tổng Trong kỳ -                        

Số TT Ngày Nội dung chi Số tiền
Số dư đầu kỳ 1,271,301,735           

1 03/01/2011 Mua thức ăn tối 96,000                    
2 Đi chợ 522,000                  
3 Mua 2 thùng mì tôm, đường, dầu… 885,000                  
4 Chi phí Quyết đi Bình Dương rút tiền 50,000                    
5 Sửa máy khoan 20,000                    
6 Keo dán sắt 5,000                      
7 Tiền tiêu vặt cho học trò hàng tháng 2,300,000               
8 Nhà, chùa, Tiều phu bằng sứ 174,000                  
9 03/02/2011 Đi chợ 366,000                  

10 03/03/2011 Đi chợ 285,000                  
11 Xà bông, kem đánh răng… 300,000                  
12 Thuốc diệt kiến 25,000                    
13 Mua co ống nước 4,000                      
14 03/04/2011 Chi phí Quyết đi Sài Gòn chở xe lăn về 330,000                  
15 Đi chợ 606,000                  
16 Đổ xăng xe 3 bánh Hân 50,000                    
17 03/05/2011 Đi chợ 335,000                  
18 Mua 2 trái dừa nấu chè 20,000                    
19 03/06/2011 Đi chợ 413,000                  
20 03/07/2011 Mua 1 bơm nước hồ cá 195,000                  
21 Đi chợ 383,000                  
22 Mua 2 thùng mì tôm 138,000                  
23 03/08/2011 Mua ống nước và phụ kiện tưới cây và rau 484,000                  
24 Đi chợ 387,000                  
25 Đổ xăng xe đi chợ 50,000                    
26 Mua vải làm màn 60,000                    
27 03/09/2011 Mua 1 đồng hồ đo sửa điện 85,000                    
28 Tiền chợ 465,000                  
29 Mua hạt rau giống 48,000                    
30 03/10/2011 Mua nón bảo hiểm cho Liên 45,000                    
31 Tiền chợ 401,000                  
32 Mắm tôm 19,000                    
33 Tôm chua 39,000                    
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34 Mua 10 khăn lau bàn 45,000                    
35 03/11/2011 Mua chén, dĩa… 179,000                  
36 Tiền điện thoại 632,000                  
37 Tiền chợ 348,000                  
38 Rổ đựng chén 29,000                    
39 03/12/2011 Tiền chợ 503,000                  
40 13/3/2011 Đổ xăng xe 3 bánh Hân 50,000                    
41 Mua kem đánh răng cho học trò 212,500                  
42 Tiền chợ 412,000                  
43 14/3/2011 Xà bông, thuốc diệt rận cho chó 26,000                    
44 Tiền chợ 251,000                  
45 Bình xịt nước tưới cây 38,000                    
46 15/3/2011 Tiền chợ 526,000                  
47 Tiền điện 805,000                  
48 16/3/2011 Bơm mực máy in 250,000                  
49 Tiền chợ 323,000                  
50 Đường cát 245,000                  
51 Than 16,000                    
52 17/3/2011 Tiền chợ 341,000                  
53 Mua 2 thùng mì tôm 138,000                  
54 Đậu phộng 28,000                    
55 Muối 17,000                    
56 Nếp 25,000                    
57 18/3/2011 Tiền chợ 476,000                  
58 Bánh mì 50,000                    
59 19/3/2011 Thay gas 325,000                  
60 Tiền chợ 400,000                  
61 20/3/2011 Đậu phộng 20,000                    
62 Tiền chợ 507,000                  
63 21/3/2011 Tiền chợ 299,000                  
64 Mua 50 kg gạo 600,000                  
65 22/3/2011 Tiền chợ 350,000                  
66 Sửa xe 3 bánh 50,000                    
67 23/3/2011 Tiền chợ 340,000                  
68 Đổ xăng xe 3 bánh Hân 50,000                    
69 Đổ xăng xe đi chợ 40,000                    
70 24/3/2011 Tiền chợ 449,000                  
71 Mì tôm 250,000                  
72 Cây lau nhà 160,000                  
73 Thay ruột xe 35,000                    
74 25/3/2011 Tiền chợ 499,000                  
75 Mua sách ôn thi tốt nghiệp và đại học 839,000                  
76 26/3/2011 Tiền chợ 348,000                  
77 27/3/2011 Tiền chợ 420,000                  
78 28/3/2011 Tiền chợ 395,000                  
79 29/3/2011 Tiền chợ 442,000                  
80 30/3/2011 Tiền chợ 346,000                  
81 Mua 50 kg gạo 600,000                  
82 31/3/2011 Tiền chợ 287,000                  
83 Lương cô giáo tâm lý 1,800,000               
84 Phí dịch vụ ngân hàng 5,500                      
85 Vợ chồng anh Tâm chủ đất mượn 40,000,000             

Tổng chi trong kỳ 65,407,000           
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 440,052,485         
2 Phải thu 40,000,000           
3 Phải trả 
4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 480,052,485         
5 Phải thu hứa cho 222,300,000         
6 = 4+5 Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ 702,352,485         



Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ 308,512,500              

Tổng Trong kỳ -                        
Tổng Cuối kỳ 308,512,500         

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức


